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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 

  BAN THƯ VIỆN VÀ HỌC LIỆU 
 

 

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI:  

DANH MỤC TÁC PHẨM VĂN HỌC 

(Danh mục sách do các cá nhân và đơn vị tặng) 

 

STT  Nhan đề  Tác giả  
Năm 

XB  
Nhà XB  Môn loại  

1 
  Tuyển tập thơ Nguyễn Trọng Tạo: Thơ - 

Trường ca  
 Nguyễn, Trọng Tạo   2025   Hội nhà văn  895.922134 

2   Tình không biên giới: Tiểu thuyết   Kim Quyên   2025   Hội nhà văn  895.92234 

3   Năm mươi năm chiều dài: Truyện ngắn   Lê, Minh Khuê   2025   Hội nhà văn  895.922301 

4   Rừng thiêng nuớc trong: Tiểu thuyết   Trần, Văn Tuấn   2025   Hội nhà văn  895.92234 

5 
  Màu tím hoa mua. Khoảng sáng trong rừng: 

Truyện - Ký - Tiểu thuyết  
 Nguyễn, Thị Như Trang   2025   Hội nhà văn  895.922334 

6 
  Người đàn bà buồn và những truyện ngắn 

khác: Tiểu thuyết - Truyện ngắn  
 Nguyễn, Phan Hách   2025   Hội nhà văn  895.922334 

7   Mảnh đất lắm người nhiều ma: Tiểu thuyết   Nguyễn, Khắc Trường   2025   Hội nhà văn  895.922334 

8 
  Thời gian trong cõi tạm: Tiểu thuyết - Tản 

văn  
 Hoàng, Việt Hằng   2025   Hội nhà văn  895.92234 

9   Kỳ nhân làng Ngọc: Truyện ngắn   Trần, Thanh Cảnh   2025   Hội nhà văn  895.922301 

10   Tuyển tập Hữu Thỉnh: Thơ - Trường ca   Hữu Thỉnh   2025   Hội nhà văn  895.922134 

11 
  Lão khổ. Đi tìm nhân vật. Thiên thần. Sám 

hối, Giã biệt bóng tối: Tiểu thuyết  
 Tạ, Duy Anh   2025   Hội nhà văn  895.92234 

12   Ánh trăng cát trắng: Thơ   Nguyễn, Duy   2025   Hội nhà văn  895.92214 

13 
  Tác phẩm chọn lọc: Đối thoại - Tản văn - 

Tiểu luận. T.4  
 Nguyễn, Trần Bạt   2025   Hội nhà văn  895.922841 
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14 
  Dòng sông cuộc đời và các tác phẩm khác: 

Truyện - Ký  
 Vũ, Phạm Chánh   2025   Hội nhà văn  895.92234 

15 
  Tác phẩm chọn lọc: Đối thoại - Tản văn - 

Tiểu luận. T.3  
 Nguyễn, Trần Bạt   2025   Hội nhà văn  895.922841 

16 
  Thăng Long ký: Tiểu thuyết. Q.2, Một mất 

một còn  
 Nguyễn, Khắc Phục   2025   Hội nhà văn  895.922334 

17   Dòng sông phía trước: Tiểu thuyết   Mai, Ngữ   2025   Hội nhà văn  895.922334 

18 
  Đợi mặt trời. Kho báu của người điên: 

Truyện dài thiếu nhi  
 Phạm, Ngọc Tiến   2025   Hội nhà văn  895.9223 

19 
  Những mùa trăng mong chờ: Thơ - Trường 

ca  
 Lê, Thị Mây   2025   Hội nhà văn  895.922134 

20 
  Hào quang của đất. Những đôi mắt khoảng 

trời. Mùi rơm rạ: Truyện ngắn - Tiểu thuyết  
 Đào, Quốc Vịnh   2025   Hội nhà văn  895.92234 

21   Và mọc lên như cây: Thơ - Trường ca   Đinh, Thị Như Thúy   2025   Hội nhà văn  895.92214 

22 
  Thiên đường đã mất. Cháy đến giọt cuối 

cùng: Truyện ngắn - Tiểu thuyết  
 Nguyễn, Thị Anh Thư   2025   Hội nhà văn  895.92234 

23 
  Bả giời. Vào cõi. Những đứa trẻ chết già: 

Tiểu thuyết  
 Nguyễn, Bình Phương   2025   Hội nhà văn  895.92234 

24   Mười ba bến nước: Truyện ngắn   Sương, Nguyệt Minh   2025   Hội nhà văn  895.922301 

25 
  Bão táp triều Trần: Tiểu thuyết. T.5, Huyền 

Trân công chúa  
 Hoàng, Quốc Hải   2025   Hội nhà văn  895.922334 

26   Duyên khởi đến cõi văn: Tiểu luận phê bình   Hoàng, Kim Ngọc   2025   Hội nhà văn  895.92209 

27   Đi trốn: Tiểu thuyết   Bình Ca   2025   Hội nhà văn  895.92234 

28 
  Tuyển tập Cao Duy Thảo: Tiểu thuyết - 

Truyện ngắn - Bút ký  
 Cao, Duy Thảo   2025   Hội nhà văn  895.922334 

29   Tiếng hát tháng Giêng: Thơ   Y Phương   2025   Hội nhà văn  895.922134 

30 
  Hai người trở lại trung đoàn: Truyện vừa - 

Bút ký  
 Thái, Bá Lợi   2025   Hội nhà văn  895.922334 
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31 
  Mây vẫn bay. Người của một thời: Thơ - Tự 

truyện  
 Hải, Đường   2025   Hội nhà văn  895.92214 

32   Từ làng Sen đến bến Nhà Rồng: Truyện ký   Trình, Quang Phú   2025   Hội nhà văn  895.922334 

33   Xa và gần: Bút ký   Phan, Đức Nhạn   2025   Hội nhà văn  895.92284 

34   Suối cọp: Tiểu thuyết   Hữu Ước   2025   Hội nhà văn  895.922334 

35 
  Tác phẩm chọn lọc: Đối thoại - Tản văn - 

Tiểu luận. T.1  
 Nguyễn, Trần Bạt   2025   Hội nhà văn  895.922841 

36   Trần Nhuận Minh thơ: Thơ - Trường ca   Trần, Nhuận Minh   2025   Hội nhà văn  895.922134 

37 
  Mình và họ. Kể xong rồi đi. Một ví dụ 

xoàng: Tiểu thuyết  
 Nguyễn, Bình Phương   2025   Hội nhà văn  895.92234 

38   Nhẫn cỏ: Thơ - Truyện ngắn   Phan, Thị Thanh Nhàn   2025   Hội nhà văn  895.922134 

39   Tôi và làng tôi: Hồi ký   Lê, Bá Thự   2025   Hội nhà văn  895.922834 

40 
  Đêm nay Bác không ngủ và các tập thơ 

khác: Thơ  
 Minh Huệ   2025   Hội nhà văn  895.922134 

41   Ngôi đền thuyền nhân: Tiểu thuyết   Nguyễn, Khắc Phục   2025   Hội nhà văn  895.922334 

42   Lính trơn. Đông trùng hạ thảo: Tiểu thuyết   Mai, Tiến Nghị   2025   Hội nhà văn  895.92234 

43 
  Tuyển tập Hữu Thỉnh: Tiểu luận - Phê bình. 

T.3  
 Hữu, Thỉnh   2025   Hội nhà văn  895.92209 

44   Thôn ven đường: Tiểu thuyết   Xuân Thiều   2025   Hội nhà văn  895.922334 

45   Dấu vết chiến tranh: Tiểu thuyết   Từ, Nguyên Tĩnh   2025   Hội nhà văn  895.92234 

46 
  Lửa. Trên sông: Truyện ngắn - Thơ - Tản 

văn  
 Như Bình   2025   Hội nhà văn  895.922841 

47 
  Tàn đen đốm đỏ. Về thôi nguyên quán: Tiểu 

thuyết - Truyện ngắn  
 Phạm, Ngọc Tiến   2025   Hội nhà văn  895.92234 

48   Những người đàn bà: Truyện ngắn   Lê, Minh Khuê   2025   Hội nhà văn  895.922334 

49 
  Ông cố vấn: Tiểu thuyết. Q.2, Con kỳ 

nhông  
 Hữu Mai   2025   Hội nhà văn  895.922334 

50 
  Những người đi tới biển và các trường ca 

khác: Trường ca  
 Thanh Thảo   2025   Hội nhà văn  895.922134 
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51   Dòng sông phẳng lặng: Tiểu thuyết. T.3   Tô, Nhuận Vỹ   2025   Hội nhà văn  895.922334 

52 
  Bút máu lửa rừng: Truyện ngắn - Tiểu 

thuyết  
 Vũ, Hạnh   2025   Hội nhà văn  895.922334 

53 
  Mặt cát. Dấu thời gian. Bất chợt. Mai vàng: 

Truyện ngắn - Bút ký  
 Nguyễn, Trí Huân   2025   Hội nhà văn  895.922334 

54 
  Thời máu xanh và các tác phẩm khác: Thơ - 

Trường ca  
 Nguyễn, Thụy Kha   2025   Hội nhà văn  895.92214 

55   Theo dấu chân Người: Truyện - Ký   Trình, Quang Phú   2025   Hội nhà văn  895.922834 

56   Đất tôi yêu: Thơ   Trần, Nhật Lam   2025   Hội nhà văn  895.922134 

57 
  Bán đảo. Khê ma ma. Minh sư. Thung lũng 

thử thách: Truyện vừa - Tiểu thuyết  
 Thái, Bá Lợi   2025   Hội nhà văn  895.922334 

58 
  Ngang trời mây đỏ: Tiểu thuyết lịch sử - 

Truyện ngắn  
 Ngọc Bái   2025   Hội nhà văn  895.922334 

59   Sống chậm: Truyện ngắn   Lê, Minh Khuê   2025   Hội nhà văn  895.922301 

60 
  Họ cùng thời với những ai. Trùng tu. Thử 

thách còn lại: Tiểu thuyết  
 Thái, Bá Lợi   2025   Hội nhà văn  895.922334 

61 
  Thoạt kỳ thủ. Người đi vắng. Trí nhớ suy 

tàn. Ngồi: Tiểu thuyết  
 Nguyễn, Bình Phương   2025   Hội nhà văn  895.92234 

62   Vụ mùa chưa gặt: Truyện ngắn   Nguyễn, Kiên   2025   Hội nhà văn  895.922301 

63 
  Ông cố vấn: Tiểu thuyết. Q.1, Hoàng hôn 

của các thiên thần  
 Hữu Mai   2025   Hội nhà văn  895.922334 

64 
  Bão táp triều Trần. T.4, Huyết chiến Bạch 

Đằng  
 Hoàng, Quốc Hải   2025   Hội nhà văn  895.922334 

65 
  Tuyển tập Hữu Thỉnh: Truyện ngắn - Bút 

ký. T.2, Văn xuôi  
 Hữu Thỉnh   2025   Hội nhà văn  895.922334 

66   Những cánh buồm: Thơ   Hoàng, Trung Thông   2025   Hội nhà văn  895.922134 

67   Lấp lánh sông Ngân: Thơ   Ngân Giang   2025   Hội nhà văn  895.922134 

68   Tổ quốc là tiếng mẹ: Thơ - Trường ca   Nguyễn, Việt Chiến   2025   Hội nhà văn  895.922134 

69   Dòng sông phẳng lặng: Tiểu thuyết. T.2   Tô, Nhuận Vỹ   2025   Hội nhà văn  895.922334 
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70   Heo mây gió lộng: Truyện ngắn   Ma, Văn Kháng   2025   Hội nhà văn  895.922301 

71   Gia đình có bốn chị em gái: Tiểu thuyết   Phạm, Thị Bích Thủy   2025   Hội nhà văn  895.92234 

72   Từ giờ thứ 6 đến giờ thứ 9: Tiểu thuyết   Nguyễn, Một   2025   Hội nhà văn  895.92234 

73   Người của một thời: Tản văn   Nguyễn, Đông Nhật   2025   Hội nhà văn  895.922408 

74   Người của một thời: Tản văn   Phạm, Đương   2025   Hội nhà văn  895.92214 

75   Đời sông tử huyệt: Tiểu thuyết   Phạm, Thanh Khương   2025   Hội nhà văn  895.92234 

76 
  Mảnh vườn xưa hoang vắng và các truyện 

khác: Truyện ngắn  
 Đỗ, Chu   2025   Hội nhà văn  895.922301 

77   Đề tặng một giấc mơ: Thơ   Lâm, Thị Mỹ Dạ   2025   Hội nhà văn  895.922301 

78 
  Bão táp triều Trần. T.6, Vương triều sụp đỗ: 

Tiểu thuyết lịch sử  
 Hoàng, Quốc Hải   2025   Hội nhà văn  895.922334 

79   Quảng Trị vùng đất hội tụ: Truyện ký   Nguyễn, Khắc Phê   2025   Hội nhà văn  895.922334 

80   Dòng sông phẳng lặng: Tiểu thuyết. T.1   Tô, Nhuận Vỹ   2025   Hội nhà văn  895.922334 

81 
  Đơn tuyến. Một ngày là mười năm: Tiểu 

thuyết  
 Phạm, Quang Đẩu   2025   Hội nhà văn  895.92234 

82   Cổ tích mới: Truyện ngắn   Tạ, Duy Anh   2025   Hội nhà văn  895.922301 

83 
  Tác phẩm chọn lọc: Đối thoại - Tản văn - 

Tiểu luận. T.2  
 Nguyễn, Trần Bạt   2025   Hội nhà văn  895.922841 

84 
  Gió lay cửa phật và các tác phẩm khác: 

Truyện ngắn - Tiểu thuyết  
 Triệu, Bôn   2025   Hội nhà văn  895.922334 

85 

  Kỷ yếu hội thảo khoa học phát triển bền 

vững và quản lý phát triển bền vững tỉnh 

Bình Dương trong bối cảnh chuyển đổi số  

Nhiều tác giả  2025  
 Khoa học Xã 

hội  
338.509598 

86 

  Kỷ yếu hội nghị khoa học giảng viên, học 

viên và sinh viên trường Luật và Quản lý 

phát triển năm 2025  

Nhiều tác giả  2025  
 Khoa học Xã 

hội  
378.1 

87 
  Những điều doanh nghiệp cần biết về thị 

trường Australia và New Zealand  
 Nguyễn, Văn Thắng   2025   Công thương  382.94093 
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88 
  Hỏi - đáp Luật Quản lý ngoại thương và các 

biện pháp phòng vệ thương mại  
 Nguyễn, Thị Thanh Thảo   2025   Công thương  346.59707 

89   Cẩm nang giới thiệu thị trường Cuba   Đỗ, Việt Phương   2025   Công thương  382.095971 

90 
  Những điều cần biết về thị trường Vương 

quốc liên hiệp Anh và bắc Ireland  
 Tôn, Nữ Thanh Bình   2025   Công thương  382.942043 

91 
  Những điều cần biết về sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả  
 Lương, Quang Huy   2025   Công thương  333.793217 

92 

  Tăng cường liên kết, hợp tác với doanh 

nghiệp FDI từ kinh nghiệm thế giới đến thực 

tiễn ở Việt Nam  

 Nguyễn, Thị Thùy Vinh   2025   Công thương  338.7 

93 

  Kỷ yếu 300 năm Adam Smith (1723 - 2023) 

- Người đặt nền tảng của kinh tế học phồn 

vinh  

 Trần, Quốc Hùng (ch.b.)   2025   Đà Nẵng  330.153092 

94 

  Kỷ yếu hội thảo quốc gia: Vai trò của 

trường Đại học trong tư vấn tuyển sinh, định 

hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông  

Nhiều tác giả  2025  
 Công an nhân 

dân  
378.1 

95 
  Bức tranh của em gái tôi: Tác phẩm thiếu 

nhi  
 Tạ, Duy Anh   2025   Hội nhà văn  895.922301 

96   Vùng trời: Tiểu thuyết. T.2   Hữu, Mai   2025   Hội nhà văn  895.922334 

97   Thành phố đi vắng: Truyện ngắn   Nguyễn, Thị Thu Huệ   2025   Hội nhà văn  895.922301 

98 
  Nơi ấy là chiến trường: Nhật ký và ghi chép 

những năm tháng đi B  
 Phạm, Quang Nghị   2025   Hội nhà văn  895.92284 

99   Gió bồn chồn Giêng Hai: Thơ   Trần, Nhương   2025   Hội nhà văn  895.92214 

100   Hoa nắng: Thơ   Nguyễn, Hồng Vinh   2025   Hội nhà văn  895.92214 

101 
  Phía sau đỉnh Khau Khoang và các tác 

phẩm khác: Truyện vừa - Tiểu thuyết  
 Đoàn, Ngọc Minh   2025   Hội nhà văn  895.922334 

102   Viên phi công và chiếc bát cổ: Truyện ngắn   Phạm, Xuân Hiếu   2025   Hội nhà văn  895.922301 

103 
  Đám cưới không có giấy giá thú: Tiểu 

thuyết  
 Ma, Văn Kháng   2025   Hội nhà văn  895.922334 
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104   Ngàn dặm và một bước: Thơ - Trường ca   Anh Ngọc   2025   Hội nhà văn  895.92214 

105 
  Ngẫu hứng Sáng Trưa Chiều Tối. Làng quê 

đang biến mất: Tản văn - Bình luận  
 Tạ, Duy Anh   2025   Hội nhà văn  895.922834 

106   Cánh chim Kwai: Chân dung - Truyện ký   Trình, Quang Phú   2025   Hội nhà văn  895.922834 

107   Sóng dưới đáy sâu: Truyện ngắn - trường ca   Nguyễn, Đức Hạnh   2025   Hội nhà văn  895.922334 

108 
  Chim vẫn hót cúc cu bên đồi: Truyện ngắn - 

Truyện vừa  
 Châu, La Việt   2025   Hội nhà văn  895.922301 

109 
  Tường thành. Câu chuyện của nàng Thê: 

Tiểu thuyết  
 Võ, Thị Xuân Hà   2025   Hội nhà văn  895.92234 

110 

  Bốn nhà văn số 4: Nguyễn Thi, Nguyễn 

Khải, Nguyễn Minh Châu, Thu Bồn: Tư liệu 

văn học  

 Ngô, Thảo   2025   Hội nhà văn  895.92209 

111   Về miền ký ức: Truyện ký   Trịnh, Văn Sỹ   2025   Hội nhà văn  895.92284 

112   Thanh điệu: Thơ   Vũ, Xuân Hoát   2025   Hội nhà văn  895.922134 

113   Đoạn trường thảo: Truyện ngắn   Võ, Thị Xuân Hà   2025   Hội nhà văn  895.922301 

114   Thung lũng Cô Tan. Bạch Đàn: Tiểu thuyết   Lê, Phương   2025   Hội nhà văn  895.92234 

115   Mỗi ngày tôi một mặt trời: Thơ   Đặng, Huy Giang   2025   Hội nhà văn  895.92214 

116 
  Đổ bóng xuống mặt trời và các trường ca 

khác: Trường ca  
 Trần, Anh Thái   2025   Hội nhà văn  895.92214 

117   Ký sự xứ người: Bút ký   Trình, Quang Phú   2025   Hội nhà văn  895.922834 

118 
  Chùm hoa trong tuyết. Đá đỏ. Miền quê yên 

ả: Truyện thiếu nhi - Tiểu thuyết  
 Thái, Chí Thanh   2025   Hội nhà văn  895.9223 

119 
  Ánh sáng và phù sa. Đối thoại mới. Di cảo: 

Thơ  
 Chế, Lan Viên   2025   Hội nhà văn  895.922134 

120 
  Tuyển tập thơ và trường ca: Thơ - Trường 

ca  
 Văn, Công Hùng   2025   Hội nhà văn  895.92214 

121 
  Chiến tranh đã đi qua: Tiểu thuyết - Truyện 

ký. T.2  
 Minh, Chuyên   2025   Hội nhà văn  895.922334 

122   Ma tiền: Tiểu thuyết   Hoàng, Thế Sinh   2025   Hội nhà văn  895.922334 
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123   Hoa kèo nèo. Tím biếc: Truyện ngắn   Trầm Hương   2025   Hội nhà văn  895.922301 

124 
  Chuyện sót lại ở thung lũng Chớp Ri: 

Truyện ngắn  
 Nguyễn, Quang Lập   2025   Hội nhà văn  895.922301 

125   Thượng Đức: Tiểu thuyết   Nguyễn, Bảo   2025   Hội nhà văn  895.92234 

126 

  Đời sống văn học qua những gương mặt - Ý 

thức nữ quyền và thơ nữ đương đại: Hồi ức - 

Chân dung - Chuyên luận  

 Lưu, Khánh Thơ   2025   Hội nhà văn  895.922101 

127   Theo dấu bụi vàng tích Việt: Ký   Phan, Hoàng   2025   Hội nhà văn  895.92284 

128 
  Cánh đồng chum mùa hoa ban nở. Rừng 

thiêng: Tiểu thuyết  
 Hoàng, Thế Sinh   2025   Hội nhà văn  895.92234 

129   Thế giới đang thay đổi: Chuyên luận   Nguyễn, Văn Hưởng   2025   Hội nhà văn  895.922434 

130 
  Giáo trình quy hoạch và phân tích thực 

nghiệm  
 Nguyễn, Hữu Lộc   2021  

 Đại học Quốc 

gia Tp.HCM  
510 

131 
  Dòng sông mùa lũ qua và các truyện khác: 

Truyện ngắn  
 Văn Chinh   2025   Hội nhà văn  895.922301 

132 
  Hai chị em và các tập truyện khác: Truyện 

ngắn  
 Vũ, Thị Thường   2025   Hội nhà văn  895.922334 

133   Mẹ và đất nước và lưu dân: Trường ca   Trúc Phương   2025   Hội nhà văn  895.922134 

134   Hạ thủy những giấc mơ: Thơ - Trường ca   Nguyễn, Hữu Quý   2025   Hội nhà văn  895.922134 

135   Tiếng vọng: Thơ - Truyện ngắn   Thanh Quế   2025   Hội nhà văn  895.92214 

136   Làng xưa bóng nước: Truyện ngắn   Nguyễn, Phan Hách   2025   Hội nhà văn  895.922334 

137   Bình luận văn chương: Tiểu luận - Phê bình   Đỗ, Trọng Khơi   2025   Hội nhà văn  895.92209 

138   Mảnh vỡ của mảnh vỡ: Tiểu thuyết   Vĩnh Quyền   2025   Hội nhà văn  895.92234 

139   Trăng lên: Tiểu thuyết   Thế Đức   2025   Hội nhà văn  895.92234 

140   Thương nhớ vỉa hè: Tản văn   Nguyễn, Quang Lập   2025   Hội nhà văn  895.922841 

141   Giấc mơ bồ hồn: Truyện ngắn   Trần, Văn Thước   2025   Hội nhà văn  895.922301 

142   Thổ phỉ: Tiểu thuyết   Đoàn, Hữu Nam   2025   Hội nhà văn  895.92234 

143 
  Những bức ký họa. Tháng không ngày. Cội 

rễ: Truyện ngắn - Tiểu thuyết  
 Trần, Thị Thắng   2025   Hội nhà văn  895.92234 
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144 
  Hai bảy bước chân là lên thiên đường: 

Truyện ngắn  
 Y Ban   2025   Hội nhà văn  895.922334 

145   Con hổ Leng: Tiểu thuyết   Nguyễn, Như Phong   2025   Hội nhà văn  895.922334 

146 
  Người công giáo Cộng sản: Tiểu thuyết lịch 

sử  
 Trần, Việt Trung   2025   Hội nhà văn  895.92234 

147 
  Người đàn bà đứng trước gương: Tiểu 

thuyết lịch sử  
 Y Ban   2025   Hội nhà văn  895.922301 

148 
  Thăng Long ký. Q.1, Kinh đô rồng: Tiểu 

thuyết  
 Nguyễn, Khắc Phục   2025   Hội nhà văn  895.922334 

149   Một mùa hè dưới bóng cây: Truyện ngắn   Nguyễn, Tham Thiện Kế   2025   Hội nhà văn  895.922301 

150   Một mùa hè dưới bóng cây: Truyện ngắn   Nguyễn, Đăng Điệp   2025   Hội nhà văn  895.92209 

Danh mục có 150 nhan đề/150 bản./. 

 

 

 

  


